
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN 2 

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH CƠ BẢN 2 

Đơn vị phụ trách giảng dạy : Khoa Ngoại ngữ 

2. Mã học phần  

3. Số tín chỉ : 2 

4. Trình độ : Dành cho sinh viên năm thứ 2 

5. Phân bố thời gian : - Lý thuyết + thảo luận nhóm 30 tiết 

  - Thực hành: 0 tín chỉ: 0 tiết 

  - Tự học: 60 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết : Không   

7. Mục tiêu của học phần  

         Sau khi học xong học phần, sinh viên phải: 

Kiến thức: 

 Kể ra được các động từ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, các động từ chỉ sở thích, các 

danh từ chỉ thức ăn, đồ uống, các loại phim ảnh;  

   Phát triển 4 kỹ năng thực hành tiếng nhằm giúp sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng 

Anh hiệu quả trong 1 số tình huống thông dụng như trên máy bay, tại nhà hàng, tại quán cà phê, 

tại cửa hàng quần áo.... 

Nêu được cách hỏi và trả lời về thông tin các nhân và hoạt động trong cuộc sống hàng 

ngày; hỏi và trả lời về thời gian. 

Mô tả được các dạng so sánh của tính từ. 

Kỹ năng:  

Giao tiếp và trình bày một cách đơn giản các vấn đề thường gặp; 

Đọc hiểu và viết được những câu đơn giản. 

Thái độ: 

Rèn luyện tác phong thận trọng, chính xác, trung thực 

8. Mô tả vắn tắt nội dung 

     Tiếng Anh giao tiếp: Ôn tập và củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp và phát triển 4 kỹ năng 

thực hành tiếng trình độ sơ cấp (Elementary)  

9. Lượng giá 

Áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo Quyết định số 17/VBHN - BGDĐT ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



+ Lượng giá quá trình: Điểm chuyên cần: trọng số 10%; Điểm kiểm tra thường xuyên: trọng số 

10%; Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số: 20%  

+ Lượng giá cuối kỳ: Thi tự luận, vấn đáp, test trắc nghiệm: trọng số 60%  

10. Thang điểm:  10 (Lấy một chữ số thập phân) 

11. Nội dung chi tiết môn học 

 

TT 

 

                   Nội dung 

 

Số 

tiết 

Phân bổ thời gian (tiết)  

Ghi 

chú 

Lý thuyết + thảo 

luận nhóm 

Tự 

học 

1 Unit 6A: A house with a history 1 1 2  

2 Unit 6B: A night in a haunted hotel 1 1 2  

3 Unit 6C: Neighbors from hell 1 1 4  

4 
Unit 6D: When a man is tired of 

London... 
1 1 2  

5 Practical English: In the street 1 1 2  

6 Writing: A postcard 1 1 2  

7 
Test 1 (Reading + Vocabulary + 

Grammar)             
1 1  

 

8 
Unit 7A: What does your food say 

about you? 
2 2 4  

9 
Unit 7B: How much water do we 

really need? 
2 2 4  

10 Unit 7C: Changing holidays 2 2 4  

11 Unit 7D: It’s written in the cards 2 2 4  

12 Practical English: At a restaurant 1 1 2  

13 Writing: Instructions 1 1 2  

14 Unit 8A: The True- False Show 1 1 4  

15 
Unit 8B: The highest city in the 

world 
2 2 4  

16 
Unit 8C: Would you like to drive a 

Ferrari? 
2 2 4  



17 
Unit 8D: The dress well but drive 

badly 
2 2 4  

18 Practical English: Going home 1 1 2  

19 Writing: Making a reservation 1 1 2  

20 
Test 2 (Reading + Vocabulary + 

Grammar) 
1 1  

 

21 Unit 9A: Before we meet 1 1 2  

22 
Unit 9B: We’ve read the book, I’ve 

seen the film 
1 1 2  

23 Revision 1 1 2  

Tổng 30 30 60 
 

 

12. Tài liệu học tập 

   - Giáo trình chính 

New English File – Elementary – Student book, work book, CD, VCD 

 Oxenden C. & Lathan - Koenig C. – OUP 

   - Giáo trình bổ trợ 

[1]. Recycling Elementary English – David - McMillan 

[2].  Listen Carefully – Richard C. - OUP 

[3]. Reading Power – Beatrice S Mikulecy & Linda Jeffries – Longman 

   -  Khác: các giáo trình khác cùng trình độ; tài liệu qua mạng, bản đồ, tranh ảnh, đài, TV, máy 

chiếu 

13. Phương pháp dạy học 

Tổ chức dạy/học tại trường 

Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực:  

  Lý thuyết:  + Thuyết trình ngắn 

    + Thảo luận nhóm 

 14. Giảng viên tham gia giảng dạy 

  - ThS. Nguyễn Văn Thắng 

  - Ths. Nguyễn Thị Mai 

 

 


